
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1
01700703

31900036
Phạm Thị Hương 034186006161 24/03/2017

Cục 

Cảnh 

Sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về 

Dân 

Cư

25/12/1986

574/1/11 Huỳnh Thị 

Hai, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

348

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số CCHND: 

348/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày: 06/12/2013 

(điều chỉnh phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn); số 

CMND cũ: 

151481456

2
01700703

31900032
Nguyễn Văn Viễn 271497428 02/12/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

11/03/1967

C12, khu nhà ở Hóa 

An, đường Nguyễn Ái 

Quốc, xã Hóa An, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2005

Trung học Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3676

Gia hạn (số 

CCHND: 

45/CCHND-SYT 

cấp ngày 

25/01/2013-

25/01/2018)

3
01700703

51900003

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Linh 271866427 14/04/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

26/09/1989

 38 ấp 1, xã Lộ 25, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2987

Cấp lại; số 

CCHND: 

2987/CCHN-D-

SYT-ĐNAI cấp 

ngày 05/9/2017 

(điều chỉnh bổ 

sung phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn)

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 353/QĐ-SYT ngày 01 tháng 3 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 36)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

4
01700703

31900033

Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Vân 272389879 15/05/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

06/03/1994

15/Q1, tổ 31, khu phố 

1, phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3677 Cấp mới

5
01700703

31900037
Đào Thu Trang 272839393 17/09/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

25/10/1993

Số 4, Nguyễn Văn 

Hoa, phường Thống 

Nhất, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2016

Đại học Y 

Dược-Đại học 

Huế 

(07/7/2016)

 Nhà thuốc 3678 Cấp mới

6
01700703

31900038
Phan Thị Nhung 184206353 29/09/2016

Công 

an Hà 

Tĩnh

15/02/1995

Thôn Trung Đoài, xã 

Cẩm Dương, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ 

thuật Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3679 Cấp mới

7
01700355

01700785
Phạm Thị Tình 187222064 02/03/2010

Công 

an 

Nghệ 

An

06/01/1992

Tổ 24A, KP 4, phường 

Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng 

(Dược học)

2014
Đại học Y 

khoa Vinh
Quầy thuốc 3680 Cấp mới

Tổng: 07 trường hợp (01 DSĐH, 02 DSCĐ, 04 DSTH)

2


